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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

Môn: Tin học - Lớp 7 Tuần: 23 

BÀI 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU 

 

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 

1. Kiến thức 

- Học sinh được trang bị kiến thức về sắp xếp và lọc dữ liệu trang tính.. 

2. Năng lực 

- Năng lực sử dụng CNTT hỗ trợ học tập và công việc của bản thân. 

- Năng lực làm việc, giải quyết vấn đề. 

- Năng lực hợp tác. 

- Năng lực sáng tạo 

- Năng lực về đạo đức hành vi phù hợp khi sử dụng CNTT. 

3. Phẩm chất 

- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, 

chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. 

II. KIẾN THỨC CƠ BẢN 

HƯỚNG DẪN  

HỌC SINH TỰ HỌC. 

NỘI DUNG 

NỘI DUNG GHI BÀI, HỌC SINH CHÉP VÀO VỞ. 

Hoạt động 1: Đọc tài liệu và 

thực hiện các yêu cầu: 

Tìm hiểu cách xem trước 

khi in. 

 

 

Tìm hiểu cách điều chỉnh 

ngắt trang. 

 

 

 

1. Sắp xếp dữ liệu 

- Nháy chuột chọn một ô trong cột cần sắp xếp dữ liệu 

- Nháy nút      hay       trên thanh công cụ để sắp xếp theo thứ 

tự tăng dần hoặc giảm dần. 

Ví dụ: Trang tính dưới đây là kết quả học tập của  một số HS 

lớp 7a. 
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Tìm hiểu cách đặt lề và 

hướng giấy in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tìm hiểu cách in trang tính. 
 

 

 

Sau khi sắp xếp được kết quả: 

 

 

 

 

 

 

2. Lọc dữ liệu 

Thực hiện các thao tác sau: 

Bước 1. Chuẩn bị: 

- Nháy chuột chọn 1 một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc. 

- Mở bảng chọn Data -> Filter AutoFilter. 

sẽ xuất hiện các mũi tên như bảng sau: 

 

Bước 2. Lọc: 

- Chọn tiêu đề để lọc 

- Nháy vào nút  trên hàng tiêu đề cột. (hình vẽ). 

 

 



3 

 

 

 

 

 

- Kết thúc lọc: Chọn Data  Filter  Show All (Hiển thị tất 

cả). 

3. Lọc các hàng có giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất 

- Khi nháy chuột ở mũi tên trên tiêu đề cột có các lựa chọn sau: 

+ Top 10: Lọc các hàng có giá trị dữ liệu thuộc mộ số giá trị. 

VD: Chọn 3 học sinh có ĐTB lớn nhất: Chọn Top 10  

Chọn ô thứ 2 có giá trị là 3  OK. 

 III. BÀI GHI: 

IV. LUYỆN TẬP: 

Câu 1: Để sắp xếp dữ liệu trong bảng tính theo thứ tự tăng dần em sử dụng nút lệnh 

nào dưới đây: 

 

Câu 2: Sau khi lọc theo yêu cầu thì dữ liệu trong cột được lọc đó sẽ thay đổi thế nào? 

A. Sẽ được sắp xếp tăng dần 

B. Sẽ được sắp xếp giảm dần 

C. Dữ liệu được giữ nguyên theo vị trí ban đầu 

D. Cả 3 đáp án trên đều sai 

Câu 3: Để lọc dữ liệu em thực hiện: 

A. Mở dải lệnh Data → chọn lệnh Filter 
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B. Mở dải lệnh Data → chọn lệnh AutoFilter 

C. Mở dải lệnh Data → chọn lệnh Sort 

D. Tất cả đều sai 

Câu 4: Các bước lọc các hàng có giá trị lớn nhất( hay nhỏ nhất): 

1: Nháy đúp chuột vào cột cần lọc 

2: Click vào dấu  hiển thị trên cột đang chọn. 

3: Chọn nhóm lệnh Sort & Filter sau đó chọn Filter 

4: Cửa sổ tùy chỉnh hiện lên, ta chọn Top để chọn các giá trị lớn nhất hoặc Bottom để 

chọn các giá trị nhỏ nhất, cuối cùng ta chỉnh số lượng các hàng muốn hiển thị. 

5: chọn Number Filter sau đó chọn 

6: nhấn OK để hiển thị kết quả. 

Câu trả lời đúng là: 

A. 1- 3 – 2 - 5 – 4 – 6 

B. 2 – 1 – 3 – 5 – 6 – 4 

C. 6 – 1 -2 – 3 – 4 – 5 

D. tất cả đều sai 

Câu 8: Theo em lọc dữ liệu để làm gì? 

A. Để danh sách dữ liệu đẹp hơn 

B. Để danh sách dữ liệu có thứ tự 

C. Để chọn và chỉ hiển thị các hàng thỏa mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó 

D. Không để làm gì cả. 

* Đáp án: 

Lọc dữ liệu để chọn và chỉ hiển thị các hàng thỏa mãn điều kiện do chúng ta quy định. 

Đáp án : C 
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Câu 9: Để hiển thị tất cả các dòng dữ liệu sau khi lọc, em chọn lệnh gì? 

A. Show All 

B. Advanced Filter 

C. AutoFilter 

D. Sellect All 

* Đáp án: 

Để hiển thị tất cả các dòng dữ liệu sau khi lọc, em chọn lệnh Sellect All khi đó sẽ hiện 

thị toàn bộ danh sách dữ liệu mà vẫn làm việc trong chế độ lọc. 

Đáp án : D 

Câu 10: Chọn câu đúng: 

A. Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nào đó 

B. Kết quả lọc dữ liệu sắp xếp lại dữ liệu 

C. Để lọc dữ liệu em chọn lệnh Filter 

D. Tất cả câu trên đúng 

* Đáp án: 

Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nào đó, để lọc dữ 

liệu em chọn lệnh Filter và kết quả lọc dữ liệu sắp xếp lại dữ liệu. 

Đáp án : D 


